
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Tiến ĐT 0913710780
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH TM-DV KỸ THUẬT TẦM NHÌN VIỆT
Tại địa chỉ: 294 Chợ Lớn, P. 11, Q. 6, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Lê Quốc Nam (GĐ) 0913675557
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Tân
	15CĐ-TĐH
	Thành Dũng, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
	0979147606
	
	

	2
	Huỳnh Nhật Tiến
	15CĐ-TĐH
	54/20 Hương Lổ, Tây Thạnh, tân Phú, Tp.HCM
	01695976839
	
	Nhóm trưởng

	3
	Phan Huy Hoàng
	15CĐ-TĐH
	285/182 CMT8, P12, Q10, Tp.HCM.
	0995563614
	
	

	4
	Nguyễn Hữu Đạt
	15CĐ-TĐH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Mai 0908155383
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TỬ ĐẠI THÀNH
Tại địa chỉ: 15/10 đường 6, KP 6, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Mr Bình  (0903685112)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quốc Thái
	15CĐ-TĐH
	Hòa Bình 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An.
	01647414653
	
	Nhóm trưởng

	2
	Đồng Quốc Trưởng
	15CĐ-TĐH
	Đội 5, Định Thiện Tây, Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định.
	01653378119
	
	

	3
	Châu Lê Nhật Trường
	15CĐ-TĐH
	32 Thôn Phú Thủy, Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận.
	01677664061
	
	

	4
	Võ Văn Thương
	15CĐ-TĐH
	Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
	01638285138
	
	

	5
	Cao Viết Thắng
	15CĐ-TĐH
	51/12/46 Phan Huy Ích, Tổ 3, KP1, P15, Tân Bình, Tp.HCM.
	01698558366
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Cô Dương ĐT 0932854256
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY CP TMDV THANG MÁY HÀ HỒNG

Tại địa chỉ: 100 Tân sơn, P.15, Tân Bình TP.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: A Tùng (GĐ) 0906761529
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trần Quốc Đạt
	15CĐ-TĐH
	Hy Tường – Hoài Sơn – Hoài Nhơn – Bình Định.
	01689142506
	
	Nhóm trưởng

	2
	Cao Thanh Nam
	15CĐ-TĐH
	Xóm 1 – Quy Thuận – Hoài Châu Bắc – Hoài Nhơm – Bình Định
	0962480692
	
	

	3
	Nguyễn Tuấn Vương
	15CĐ-TĐH
	Khối 8 – Thanh Nhất – Đak Lak – Tp. Buôn Mê Thuộc.
	0945224148
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Cô Nhàn  ĐT 0908832047
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH THANG MÁY THẾ GIỚI AN TOÀN

Tại địa chỉ: 148/13 Ung văn Khiêm, P.12 Bình Thạnh, TPHCM           

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: A Trí (GĐ) 0903955869
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Hồ Ngọc Lênh
	15CĐ-TĐH
	Phú Sơn, Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
	01653859041
	
	

	2
	Trương Hữu Nghĩa
	15CĐ-TĐH
	Rạch Bộng, Tân Lân, Cần Đước Long An.
	01882069670
	
	

	3
	Huỳnh Tứ Quí
	15CĐ-TĐH
	Ấp 3, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre.
	0906695359
	
	

	4
	Vũ Hữu Sơn
	15CĐ-TĐH
	71/13Y ấp Dân Thắng, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp.HCM.
	01868908901
	
	

	5
	Võ Xuân Tha
	15CĐ-TĐH
	Vĩnh An, Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định.
	0979147606
	
	

	6
	Trần Tấn Sang
	15CĐ-TĐH
	94 Huỳnh Hữu Thông, P3, Tp. Tân An, Long An.
	0945421889
	
	

	7
	Thạch Trí Tín
	15CĐ-TĐH
	26C KP. Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.
	0908726867
	
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Minh  ĐT 0989212633
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH B&K ENGINEERING

Tại địa chỉ: 430C Nguyễn Thái Sơn, P5, Gò Vấp, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Mr Chuyên –  0918306211
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Phú Quý
	15CĐ-TĐH
	191/5 Hùng Vương, K2, P5, Tp.Trà Vinh
	01202998674
	
	Nhóm trưởng

	2
	Trương Hoàng Vĩ
	15CĐ-TĐH
	Đội 6, Thanh Lương, An Tin, Hoài Ân, Bình Định.
	01669485584
	
	

	3
	Võ Nguyễn Việt
	15CĐ-TĐH
	Vùng 7, Bàn An, Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
	01699358604
	
	

	4
	Mai Hoàng Xuân Lâm
	15CĐ-TĐH
	C6/20 Ấp 3, Hưng Long, Bình Chánh, Tp.HCM
	0934562312
	
	

	5
	Lê Đăng Tiến
	15CĐ-TĐH
	230/7/26 Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Bình Tân, Tp.HCM
	01889586707
	
	

	6
	Nguyễn Hoàng Khánh
	15CĐ-TĐH
	19/5A Tổ 71, KP8, Thị trấn Hóc Môn, Tp.HCM
	0946458525
	
	

	7
	Huỳnh Đăng Khoa
	15CĐ-TĐH
	39/6A ấp Đông, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM.
	01867806164
	
	

	8
	Trần Văn Đạt
	15CĐ-TĐH
	Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
	01685993786
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Đức B ĐT 0988896977
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK ĐẠI HÙNG
Tại địa chỉ: VP : 28/110 đuờng số 18, KP1, P. Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. HCM

Địa chỉ kho xưởng : Số 21 đường CN13,P. Sơn kỳ,Q. Tân Phú
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: A. Luyện (GĐ)  08 5444 1481
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Chí Cường
	15CĐ-TĐH
	Ấp 1, Giá Rai, Bạc Liêu.
	0186967184
	
	

	2
	Diệp Đương Phát
	15CĐ-TĐH
	Rạch Bộng, Tân Lân, Cần Đước Long An.
	01882069670
	
	

	3
	Trần Ngọc Viễn
	15CĐ-TĐH
	120B/4 An Phú Tây, Bình Chánh, Tp.HCM
	01883733000
	
	

	4
	Nguyễn Thành Luân
	15CĐ-TĐH
	Đội 1, La Vang 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.
	0987618721
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Hồng Đức  ĐT 0903833923
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY DƯỢC PHẨM AN THIÊN
Tại địa chỉ: KCN Hiệp phước, Nhà Bè, Tp.HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: Cô Tuyền (PGĐ) 0909373022
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lưu Công Đoan
	15CĐ-TĐH
	Phước Khánh – Hòa Trị - Tuy Hòa – Phú Yên
	01655842219
	
	

	2
	Võ Minh Khang
	15CĐ-TĐH
	76/4H KP2, TT Hóc Môn, Tp.HCM
	01884920073
	
	

	3
	Bùi Quang Minh
	15CĐ-TĐH
	269 Dương Bá Trạc, P1, Q8, Tp.HCM
	0961451699
	0937774099
	Nhóm trưởng

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      Thầy Phong Cường  ĐT 0918196341
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Lập Phúc
Tại địa chỉ: 

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT: 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Phạm Văn Cương
	15CĐ-TĐH
	Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau.
	0127436789
	
	

	2
	Trần Đại Hiệp
	15CĐ-TĐH
	KV Nghiêm Hòa, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định.
	0968812419
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Hoàng
	15CĐ-TĐH
	Hòa Bình, Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai.
	0967756003
	
	

	4
	Huỳnh Minh Tài
	15CĐ-TĐH
	26/1E Nguyễn Bĩnh Khiêm, P.Đa Kao, Q1, Tp.HCM.
	0924520739
	
	Nhóm trưởng



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

